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Đề số 1

	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	TRÌNH BÀY
	2 điểm

	1.1
	Đầy đủ, rõ ràng, minh họa phù hợp, bố cục hợp lí
	1 đ

	1.2
	Sạch đẹp, sáng tạo, độc đáo, có ý tưởng mới.
	1 đ

	2
	PHẦN: LÝ THUYẾT CƠ SỞ
	5 điểm

	2.1
	Phần 1: Cơ sở lý thuyết
	2,5 đ

	2.2
	Phần 2: Ứng dụng lý thuyết vào thực tế
	2,5 đ

	3
	PHẦN: BÀI TẬP ÁP DỤNG
	3 điểm

	3.1
	

· Dung dịch KMnO4 mất màu, xuất hiện kết tủa nâu

· Do etylen bị oxy hóa bởi dung dịch KMnO4
 

3C2H4 +2KMnO4 +4H2O  3CH2(OH)-CH2-OH +2MnO2 + 2KOH


	1 đ
0,25đ
0,25đ

0,5đ

	3.2
	
         
          Công thức phân tử Anken
          CnH2n +Br2    CnH2nBr2
Khối lượng Br2:   = 1 gam
Số mol Br2= 1:160= 0,00625mol
Số mol anken= Số mol Br2= 0,00625mol
Khối lượng phân tử anken Manken=m:n= 0,35: 0,00625= 56
Ta có 12n+2n= 14n=56    vậy n=4 CTPT C4H8
CTCT CH2=CH-CH2-CH3    but-1en
            CH3-CH=CH-CH3    but-2-en
            CH2=C(CH3)2           2-metylpropen








	1 đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ


	3.3
	

a, Thế tích khí Etan thoát ra: 0,56 lít
   Thế tích khí propin:
     VC3H4= 2,24 - 0,56 = 1,68l 
   % VC2H6=   x100 = 25%
    % VC3H4=      x100= 75%
b,Số mol C3H4 = 1,68: 22,4= 0,075mol
CH3 – C   CH + AgNO3/NH3 CH3   – C   CAg + NH4NO3
1mol                                                 1mol
0,075mol                                        0,075mol
Khối lượng kết tủa : 0,075x147=11,025gam







	1 đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	TỔNG CỘNG
	10 điểm


									
		
	Đề số 2

	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	TRÌNH BÀY
	2 điểm

	1.1
	Đầy đủ, rõ ràng, minh họa phù hợp, bố cục hợp lí
	1 đ

	1.2
	Sạch đẹp, sáng tạo, độc đáo, có ý tưởng mới.
	1 đ

	2
	PHẦN: LÝ THUYẾT CƠ SỞ
	5 điểm

	2.1
	Phần 1: Cơ sở lý thuyết
	2,5 đ

	2.2
	Phần 2: Ứng dụng lý thuyết vào thực tế
	2,5 đ

	3
	PHẦN: BÀI TẬP ÁP DỤNG
	3 điểm

	3.1
	

· Dung dịch KMnO4 mất màu

· Do rượu etylic bị oxy hóa bởi dung dịch KMnO4
 


5C2H5OH +4KMnO4 +6H2SO4  5CH3COOH +4MnSO4 + 2K2SO4 +11 H2O






	1 đ
0,25đ
0,25đ

0,5đ

	3.2
	CH3-CH2- OH  +Na  CH3-CH2- ONa + ½ H2  
 x mol                                                           0,5x
CH3- OH  +Na         CH3- ONa              + ½ H2  
y mol                                                           0,5y
Gọi x là số mol CH3-CH2- OH  
      y là số mol CH3- OH  
số mol H2 =   = 0,1mol
 0,5x + 0,5y = 0,1
46x + 32y = 7,8   x=  0,1mol, y= 0,1mol
Khối lượng CH3-CH2- OH  = 0,1x46= 4,6 gam
 Khối lượng CH3- OH  = 0,1x32= 3,2 gam
% CH3-CH2- OH  =  x100= 58,97%
 % CH3- OH  =  x100= 41,03%
b, khối lượng muối: m= 0,1x68 + 0,1x 54=  12,2 gam

	1 đ




0,25đ



0,25đ



0,25đ




0,25đ

	3.3
	

a, Công thức chung của hai rượu : CnH2n+1OH    
Gọi x là số mol của hỗn hợp rượu        
CnH2n+1OH            + Na             CnH2n+1ONa            + 1/2H2  
             xmol                     xmol                    xmol                     0,5x mol
Theo định luật bảo toàn :   m Rượu  + m Na   =            m muối    +         m H2
                                           2,84     + 23x      =    4,6   +         x  
  22x= 1,76  x = 0,08 mol
Số mol H2= 0,5x0,08= 0,04mol
Thể tích H2 : V=  0,04x22,4= 0,896 l
b,
M Rượu = =   = 35,5
14n +18= 35,5   n= 1,25
Công  thức hai rượu CH3 –OH và C2H5-OH
 

	1 đ
0,25đ



0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	TỔNG CỘNG
	10 điểm





	Đề số 3

	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	TRÌNH BÀY
	2 điểm

	1.1
	Đầy đủ, rõ ràng, minh họa phù hợp, bố cục hợp lí
	1 đ

	1.2
	Sạch đẹp, sáng tạo, độc đáo, có ý tưởng mới.
	1 đ

	2
	PHẦN: LÝ THUYẾT CƠ SỞ
	5 điểm

	2.1
	Phần 1: Cơ sở lý thuyết
	2,5 đ

	2.2
	Phần 2: Ứng dụng lý thuyết vào thực tế
	2,5 đ

	3
	PHẦN: BÀI TẬP ÁP DỤNG
	3 điểm

	3.1
	
Khi cho phenol vào nước lắc đều dung dịch xuất hiện hai lớp, cho dung dịch NaOH vào dung dịch trở nên trong suốt, sục tiếp CO2 vào dung dịch phân lớp trở lại

C6H5- OH + NaOH  C6H5- ONa + H2O
C6H5- ONa + H2O + CO2   C6H5- OH + NaHCO3
 


	1 đ
0.5đ

0,5đ

	3.2
	
a,
CH3-COOH + NaOH  CH3-COONa + H2O
H-COOH + NaOH      H-COONa    + H2O
M= M muối –M axit = 23,2-16,6= 6,6 gam/mol
Gọi x là số mol CH3-COOH
       y là số mol H-COOH
  22(x+y) = 6,6    x+y = 0,3
                                60x + 46y = 16,6
Giải hệ phương trình  x= 0,2mol y= 0,1mol
Khối lượng CH3-COOH : 0,2x 60 = 12gam
Khối lượng H-COOH : 0,1x 46  = 4,6gam
% CH3-COOH= x100 =  72,29 %
% H-COOH =  x100  =  27,71%
b, 
H-COOH +2 AgNO3 + 4NH3 +H2O ( NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO3
Số mol Ag = 2. Số mol H-COOH= 2x0,1= 0,2mol
Khối lượng Ag = 0,2x108= 21,6 gam

	1 đ

0,25đ

0.25đ



0,25đ
0,25đ

	3.3
	a,
Gọi công thức chung của hai axit là RCOOH
RCOOH + NaOH  RCOONa + H2O
NaOH + HCl NaCl + H2O
Số mol NaOH ban đầu= 0,15x0,1= 0,015mol
Số mol NaOH dư = 0,05x0,1= 0,005mol
Số mol NaOH phản ứng= 0,015- 0,005=0,01mol
Khối lượng muối thu được = 58,5x 0,005 + 0,01x(MR + 67)=1,0425
 MR = 8 nên  CTPT hai axit là HCOOH và CH3COOH
b,
khối lượng hai axit: m= 0,01x(MR + 67)= 0,01x(8 + 67)= 7,5 gam



	1 đ
0,25đ


0,25đ
0,25đ




0,25đ

	
	TỔNG CỘNG
	10 điểm
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